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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Thủy động lực mỏ dầu khí (Fluid flows in porous media)
Mã số học phần: 7060221
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần:
	Lý thuyết: 25		Bài tập:5		Thực hành: 0
      	Thực tập: 0		Đồ án: 0		Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần:
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Phạm Văn Tuấn	0602-06
2. TS. Phan Từ Cơ	0602-31
2.2. Bộ môn: Bộ môn Địa chất dầu khí
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: không
3.2. Môn học học trước: 7060225 (Vật lý vỉa dầu khí + TH)
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Nghiên cứu hệ hydrocacbon trong vỉa dầu khí
4.1.2. Dòng chảy của chất lưu trong đá
4.1.3. Phương trình cân bằng vật chất
4.1.4. Khảo sát giếng ở chế độ ổn định
4.1.5. Khảo sát giếng ở chế độ chảy không ổn định
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Phân biệt được các thông số của dầu vỉa
4.2.2. Tính toán các thông số vỉa chứa theo các cơ chế năng lượng 
4.2.3. Tính toán các thông số vỉa chứa theo chế độ dòng chảy và điều kiện biên khác nhau
4.2.4. Kỹ năng tổng hợp, phân tích hiện trạng khai thác, tính toán các thông số tầng chứa trong các điều kiện khác nhau
4.2.5. Kỹ năng làm việc theo nhóm và thuyết trình
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nghiên cứu các tính chất của hệ hydrocacbon trong điều kiện vỉa. Nghiên cứu lý thuyết dòng chảy của chất lưu trong đá. Phương trình cân bằng vật chất và tính toán các thông số vỉa chứa theo các chế độ năng lượng khác nhau; Khảo sát giếng khoan ở các chế độ chảy ổn địnhvà chảy không ổn định.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	NGHIÊN CỨU HỆ HYDROCACBON TRONG VỈA DẦU KHÍ
	6
	4.1.1
4.2.1
4.2.5


	1.1
	Nghiên cứu dầu nặng
	
	

	
	Bài tập 1:Xác định các tính chất của dầu vỉa bằng phân tích chất lưu trong PTN (Bài tập I.3 [1])
	(1)
	

	1.2
	Nghiên cứu dầu nhẹ
	
	

	1.3
	Nghiên cứu khí hóa lỏng
	
	

	1.4
	Nghiên cứu khí hydrocacbon
	
	

	1.5
	Nghiên cứu đồ thị pha của 5 hệ hydrocacbon
	
	

	Chương 2
	DÒNG CHẢY CỦA CHẤT LƯU TRONG ĐÁ
	6
	4.1.2
4.2.2
4.2.5

	2.1
	Định luật Darcy và ứng dụng
	
	

	2.2
	Phương trình khuếch tán
	
	

	2.3
	Dòng chảy ổn định
	
	

	2.4
	Dòng chảy chuyển tiếp và bán ổn định
	
	

	
	Bài tập 2: Hàm Ei (x), xấp xỉ loga
Bài tập 3: Khảo sát giếng bằng phương pháp giảm áp
	(2)
	

	2.5
	Biến không thứ nguyên
	
	

	2.6
	Định lý chồng
	
	

	Chương 3
	CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT
	6
	4.1.3
4.2.3
4.2.4
4.2.5


	3.1
	Phương trình CBVC của Schilthuis
	
	

	3.2
	Phương trình CBVC của Havlena và Odeh
	
	

	3.3
	Phương trình CBVC đối với khí
	
	

	3.4
	Một số ứng dụng của phương trình CBVC
	
	

	
	Bài tập 4: Tìm thân nước phù hợp bằng việc áp dụng lý thuyết trạng thái không ổn định của Hurst và Van Everdingen (Bài tập III.8.4 [1])
Bài tập 5: Tính lượng nước xâm nhập vào vỉa bằng phương pháp Fetkovitch (Bài tập III.9.4)
Bài tập 6: Tính hệ số thu hồi bằng bơm ép nước (Bài tập III.10.4 [1])
	(3)
	

	Chương 4
	KHẢO SÁT GIẾNG Ở CHẾ ĐỘ ỔN ĐỊNH
	6
	4.1.4
4.2.3
4.2.5

	4.1
	Cơ sở lý thuyết
	
	

	4.2
	Các bài tập
	
	

	
	Bài tập 7: Xác định các thông số vỉa (Bài tập V.1.2 và V.2.2 [1])
Bài tập 8: Xác định sự phân bố áp suất điều kiện trạng thái ổn định và bán ổn định
	(2)
	

	Chương 5 
	KHẢO SÁT GIẾNG Ở CHẾ ĐỘ CHẢY KHÔNG ỔN ĐỊNH
	6
	4.1.5
4.2.3
4.2.4
4.2.5

	5.1
	Phân tích đường hồi áp
	
	

	
	Bài tập 9: Xác định các thông số vỉa - biên vô tận (Bài tập VI.1.1 [1])
Bài tập 10: Xác định các thông số vỉa - biên hữu hạn (Bài tập VI.1.2 [1])
	(2)
	

	5.2
	Nghiên cứu giao thoa áp suất giữa các giếng khoan
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập.
- Hướng dẫn, giải thích, thảo luận về bài tập trên lớp.
8. Nhiệm vụ của học viên
Học viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá: sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo + thuyết minh
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết; hoàn thành bài tập, bài kiểm tra giữa kỳ.
- Thi Tự luận
	
60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1] Phan Từ Cơ, 2007. Thủy động lực học - Lý thuyết và ứng dụng trong khai thác dầu khí. NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 512 trang.
[2] Phan Từ Cơ, 2004. Vật lý vỉa dầu khí. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 271 trang.
[3]Phan Từ Cơ, 2008. Bài tập Vật lý vỉa dầu khí. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 159 trang.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1-2
	CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU HỆ HYDROCACBON TRONG VỈA DẦU KHÍ
1.1 Nghiên cứu dầu nặng
Bài tập 1: Xác định các tính chất của dầu vỉa bằng phân tích chất lưu trong PTN (Bài tập I.3 [1])1.2 Nghiên cứu dầu nhẹ
1.3 Nghiên cứu khí hóa lỏng
1.4 Nghiên cứu khí hydrocacbon
1.5 Nghiên cứu đồ thị pha của 5 hệ hydrocacbon
	10
	2
	0
	Ôn tập lại kiến thức về tính chất vật lý của dầu mỏ.
Nghiên cứu trước Chương 1 [1] và Bài tập I.3 [1].

	2-3
	CHƯƠNG 2: DÒNG CHẢY CỦA CHẤT LƯU TRONG ĐÁ
2.1 Định luật Darcy và ứng dụng
2.2 Phương trình khuếch tán
2.3 Dòng chảy ổn định
2.4 Dòng chảy chuyển tiếp và bán ổn định
Bài tập 2: Hàm Ei (x), xấp xỉ loga
Bài tập 3: Khảo sát giếng bằng phương pháp giảm áp
2.5Biến không thứ nguyên
2.6Định lý chồng
	8
	4
	0
	Ôn tập lại Định luật Darcy trong [2]: các phương trình dòng chảy thẳng, dòng chảy tia đối với chất lưu chịu nén và không chịu nén.
Nghiên cứu trước Chương II [1] và các Bài tập II.7-4 và II.8-4 [1].

	[bookmark: _GoBack]4-5
	CHƯƠNG 3: PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT
3.1Phương trình CBVC của Schilthuis
3.2 Phương trình CBVC của Havlena và Odeh
3.3 Phương trình CBVC đối với khí
3.4 Một số ứng dụng của phương trình CBVC
Bài tập 4: Tìm thân nước phù hợp bằng việc áp dụng lý thuyết trạng thái không ổn định của Hurst và Van Everdingen (Bài tập III.8.4 [1])
Bài tập 5: Tính lượng nước xâm nhập vào vỉa bằng phương pháp Fetkovitch (Bài tập III.9.4)
Bài tập 6: Tính hệ số thu hồi bằng bơm ép nước (Bài tập III.10.4 [1])
	6
	6
	0
	Ôn tập lại kiến thức về Phương trình CBVC đã học trong học phần Vật lý vỉa dầu khí [2].
Nghiên cứu trước các Chương III [1]; xem trước các bài tập.


	5-6
	CHƯƠNG 4: KHẢO SÁT GIẾNG Ở CHẾ ĐỘ ỔN ĐỊNH
4.1 Cơ sở lý thuyết
4.2 Các bài tập
Bài tập 7: Xác định các thông số vỉa (Bài tập V.1.2 và V.2.2 [1])
Bài tập 8: Xác định sự phân bố áp suất điều kiện trạng thái ổn định và bán ổn định
	8
	4
	0
	Ôn tập kiến thức về khảo sát giếng khoan [2].

Nghiên cứu trước Phần III – Chương V [1].

Nghiên cứu trước các bài tập.

	7-8
	CHƯƠNG 5: KHẢO SÁT GIẾNG Ở CHẾ ĐỘ CHẢY KHÔNG ỔN ĐỊNH
5.1 Phân tích đường hồi áp
Bài tập 9: Xác định các thông số vỉa - biên vô tận (Bài tập VI.1.1 [1])
Bài tập 10: Xác định các thông số vỉa - biên hữu hạn (Bài tập VI.1.2 [1])
5.2 Nghiên cứu giao thoa áp suất giữa các giếng khoan
	8
	4
	0
	Ôn tập kiến thức về khảo sát giếng khoan [2].

Nghiên cứu trước Phần III – Chương VI [1].

Nghiên cứu trước các bài tập.
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